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I. Đọc hiểu: 5 điểm. 

1.(1.5 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0.25điểm. bài có 2 khoanh tròn trở lên không ghi 

điểm. 

Đáp án: a/ B. Rất ít trẻ con.                               b/ A. Vì không ai biết cười. 

             c/  C. Cử một viên đại thần đi du học , chuyên về môn cười. 

              

2. (1điểm)  

Đáp án: a/Chủ ngữ: mặt trời (0.5đ); Vị ngữ: không muốn dậy (0.5đ);                  

 

3.(0.5điểm)  

Đáp án tham khảo:   Buổi sáng, sương rơi trên ngọn cỏ. 

 

4. (1điểm) Điền đúng mỗi âm, tiếng được 0.25 điểm 

Đáp án: a/ hoa sam mọc xen hoa mười giờ;                    b/ vở toán; vạm vỡ. 

 

 

5. (1 điểm)  

Từ không cùng nhóm với những từ còn lại là: no. 

Đọc tiếng 5 điểm: Giáo viên chọn các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 3 để cho học sinh 

đọc. 

II. Kiểm tra viết: 10 điểm 

1. Chính tả: 4 điểm 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm. 

- Hai lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng qui 

định) trừ 0.5 điểm. 

- Chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày không khoa 

học, bẩn, ... trừ 1 điểm toàn bài. 

 

2. Tập làm văn: 6 điểm. 

   Viết được bài văn tả con vật nuôi trong gia đình (Chó, mèo, lợn...)có bố cục rõ ràng. Bài 

văn tả được đặc điểm ngoại hình bên ngoài và hoạt động của con vật đó. Có chi tiết thể hiện 

tình cảm của mình đối với con vật nuôi đó. Câu văn trong sáng, gãy gọn, có hình ảnh. Biết sử 

dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa. Chữ viết rõ ràng, không sai lỗi chính tả. 

Điểm 5: Đạt được các yêu cầu trên. 

Điểm 4: Cơ bản đạt được các yêu cầu trên. Lỗi chính tả, ngữ pháp còn sai 2 - 3 lỗi. 

Điểm 3: Nội dung còn hời hợt. Lỗi chính tả ngữ pháp còn sai 4 - 7 lỗi. 

Điểm 1- 2: Bài viết còn yếu về nội dung và hình thức. 

* Lưu ý: Khuyến khích những bài viết sáng tạo. Nếu nhiều bài văn giống nhau thì 

không được điểm tối đa. 
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